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1 1 3000 Bàn Thương An Nam 08/10/2003 Khu vực 1 01 GDTC Mạnh NX.Mạnh Không dt.823

2 1 3001 Hoàng Thế Anh Nam 27/03/2002 Khu vực 1 GDTC NTT.Dương Không

3 1 3002 Nguyễn Bá Trường Anh Nam 12/11/2020 NTT.Dương Không

4 1 3003 Nguyễn Kiều Anh Nữ 18/07/2003 Khu vực 3 HLTT NX.Tuấn 330,000 Kiện tướng hoặc tương đương tv.3409

5 1 3004 Nguyễn Hữu Tùng Anh Nam 25/05/2003 Khu vực 3 NX.Tuấn Không tv.3635

6 1 3005 Nguyễn Duy Anh Nam 14/03/2002 Khu vực 1 HLTT NX.Tuấn Không tv.3702

7 1 3006 Trịnh Thế Anh Nam 03/09/2003 Khu vực 1 HLTT L.V.Tùng Không tv.3394

8 1 3007 Đỗ Tài Anh Nam 28/10/2003 Khu vực 2 HLTT L.V.Tùng 330000 Cấp 1 hoặc tương đương tv.3397

9 1 3008 Lê Tuấn Anh Nam 09/12/2003 Khu vực 1 HLTT L.V.Tùng Không tv.3451

10 1 3009 Trần Lê Vân Anh Nữ 28/11/2002 Khu vực 2 GDTC L.V.Tùng 330000 Cấp 1 hoặc tương đương tv.3506

11 1 3010 Bùi Hoài Anh Nữ 23/10/2003 Khu vực 3 HLTT L.V.Tùng 330000 Kiện tướng hoặc tương đương tv.3563

12 1 3011 Trần Ngọc Anh Nam 07/01/2003 KV2-NT HLTT L.V.Tùng Lương Văn Tùng 330000 Cấp 1 hoặc tương đương tv.3398

13 1 3012 Trần Thị Quỳnh Anh Nữ 04/01/2003 Khu vực 3 HLTT L.V.Tùng Lương Văn Tùng 330,000 Kiện tướng hoặc tương đương tv.3760

14 1 3013 Nguyễn Đức Anh Nam 25/08/2002 Khu vực 2 GDTC ND.Chung 330000 Không tv.3414

15 1 3014 Bùi Tuấn Anh Nam 07/07/1999 Khu vực 2 GDTC ND.Chung Không tv.3642

16 1 3015 Vũ Đức Anh Nam 30/11/2003 Khu vực 2 GDTC ND.Chung Nguyễn Đình Chung Không tv.3230

17 1 3016 Ngô Tài Anh Nam 05/03/2003 Khu vực 1 GDTC ND.Chung Nguyễn Đình Chung Không tv.3122

18 1 3017 Đặng Ngọc Anh Nam Khu vực 17140206.Ngành Giáo dND.Chung 330000 Không tv.3658

19 1 3018 Vũ Tú Anh Nữ 23/12/2003 Khu vực 3 HLTT VTT.Hiền Cấp 1 hoặc tương đương tv.3670

20 1 3019 Lã Thế Bảo Nam 21/12/2003 Khu vực 1 GDTC L.V.Tùng Không tv.3458

21 1 3020 Bùi Văn Bắc Nam 21/01/2003 Khu vực 2 GDTC ND.Chung Không tv.3572

22 1 3021 Nguyễn Duy Bình Nam 22/08/2003 Khu vực 2 HLTT VTT.Hiền 330,000 Không tv.3368

23 1 3022 Hoàng Văn Cường Nam 28/08/2003 NV.Bách Không tv.3489

24 1 3023 Phan Mạnh Cường Nam 22/10/2003 Khu vực 1 GDTC ND.Chung Không tv.3712

25 1 3024 Lỳ Bá Cha Nam 15/12/2003 Khu vực 2 GDTC L.V.Tùng Lương Văn Tùng Không tv.3463

26 1 3025 Triệu Kim Chi Nữ 02/09/2003 Khu vực 1 HLTT NX.Tuấn Không tv.3290

27 1 3026 Nguyễn Phương Chi Nữ 26/04/2003 Khu vực 3 HLTT L.V.Tùng Cấp 1 hoặc tương đương tv.3461

28 1 3027 Tô Thị Quỳnh Chi Nữ 18/02/2003 Khu vực 1 HLTT L.V.Tùng Không tv.3662

29 1 3028 Đặng Văn Chiến Nam 12/12/2003 Khu vực 1 GDTC PT.Tùng Bóng chuyền Không tv.3731

30 1 3029 Nguyễn Đức Chính Nam 23/10/2003 Khu vực 3 GDTC Mạnh Tùng, PĐT Không dt.817

Page 1



T
T

Phò
ng

Số 
báo 

danh
Họ và tên

Giới
tính

Ngày sinh Khu vực ĐT Ngành
Người tư 

vấn
Tư vấn 

Khoa/BM
Lệ phí 

đã nộp
Đẳng cấp VĐV

Mã TV 
Dự thi

Ghi chú

31 1 3030 Hoàng Văn Chính Nam 11/01/2003 Khu vực 1 HLTT Mạnh T Trung PĐT Kiện tướng hoặc tương đương dt.827

32 1 3031 Hà Văn Diệp Nam 16/12/2003 Khu vực 1 01 GDTC ND.Chung 330000 Không tv.3387

33 1 3032 Phạm Thị Thúy Dinh Nữ 19/05/2003 Khu vực 2 YHTT ND.Chung Nguyễn Đình Chung 330000 Cấp 1 hoặc tương đương tv.3744

34 1 3033 Nguyễn Công Duẩn Nam 28/04/2003 Khu vực 1 GDTC L.V.Tùng Không tv.3473

35 1 3034 Phạm Văn Duật Nam 06/01/2003 Khu vực 1 HLTT PT.Tùng Không tv.3645

36 1 3035 Phan Đình Duy Nam 18/02/2002 Khu vực 2 HLTT Mạnh NX.Mạnh Không dt.804

37 1 3036 Nguyễn Hải Duy Nam 04/07/2003 Khu vực 3 HLTT NTT.Dương 330000 Không tv.3426

38 1 3037 Nguyễn Khắc Duy Nam 15/07/2003 Khu vực 2 HLTT L.V.Tùng 330,000 Không tv.3320

39 1 3038 Phan Đình Duy Nam 18/02/2002 Khu vực 2 HLTT VTT.Hiền Không tv.3749

40 1 3039 Trần Văn Dự Nam 01/08/2003 Khu vực 2 GDTC NX.Tuấn Không tv.3410

41 1 3040 Đỗ Quang Dương Nam 12/01/2003 Khu vực 2 HLTT Tống.Hiền Không tv.3601

42 1 3041 Đỗ Quang Dương Nam 12/01/2003 Khu vực 1 GDTC NX.Tuấn 330000 Không tv.3012

43 1 3042 Lê Quý Dương Nam 13/02/2003 KV2-NT GDTC VTT.Hiền Không tv.3420

44 1 3043 Vũ Văn Dương Nam 26/09/1992 KV2-NT GDTC ND.Chung Nguyễn Đình Chung 330000 Không tv.3363

45 1 3044 Nguyễn Chu Đạt Nam 14/01/2003 Khu vực 2 GDTC Mạnh Bách K.GDTC 330000 Không dt.832

46 1 3045 Phạm Tuấn Đạt Nam 05/01/2003 KV2-NT GDTC NV.Bách Không tv.3479

47 1 3046 Hoàng Bình Đạt Nam 28/04/2003 Khu vực 1 HLTT NX.Tuấn Không tv.3551

48 1 3047 Nguyễn Quốc Đạt Nam 03/03/2003 Khu vực 3 HLTT NX.Tuấn 330000 Không tv.3549

49 1 3048 Lê Minh Đạt Nam 25/05/2003 Khu vực 2 HLTT ND.Chung Nguyễn Đình Chung 330000 Không tv.1870

50 1 3049 Nguyễn Tiến Đạt Nam 24/04/2003 Khu vực 3 HLTT ND.Chung Không tv.3495

51 1 3050 Lâm Trí Đông Nam 18/09/2003 Khu vực 2 HLTT L.V.Tùng Không tv.3239

52 1 3051 Đàm Ngọc Đức Nam 20/09/2003 Khu vực 3 GDTC PT.Tùng Không tv.3726

PT 1 ID đăng nhập phòng thi ZOOM cho ngày đón tiếp 15/9/2021 (7h30-11h00) và ngày thi 16/9/2021 (cả ngày, bắt đầu từ 7h15): 7806692432

PT 1 Mật khẩu đăng nhập phòng thi ZOOM: 123

PT 1 Liên hệ trong khi thi 2 nội dung năng khiếu (thầy Lộc Đình Cương): 0968896828

PT 1 Liên hệ về hồ sơ, lệ phí (thầy Ngô Xuân Mạnh): 0984745688 hoặc cán bộ đã tư vấn cho các thí sinh

Lưu ý: Khi đăng nhập vào phòng thi ZOOM phải gõ đủ Phòng thi-Số báo danh-Họ tên (ví dụ: 1-3001-Hoàng Thế Anh) thì cán bộ coi thi mới cho vào phòng thi.

Thí sinh nộp đầy đủ lệ phí mới được dự thi; Thí sinh có đẳng cấp 1, kiện thướng hoặc tương đương được miễn thi năng khiếu.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
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1 2 3052 Đoàn Trung Đức Nam 06/05/2003 KV2-NT HLTT NTT.Dương Không tv.3382

2 2 3053 Trần Viết Đức Nam 02/08/2003 Khu vực 2 GDTC L.V.Tùng Không tv.3395

3 2 3054 Tẩn Mí Đức Nam 09/01/2001 Khu vực 1 HLTT L.V.Tùng Không tv.3649

4 2 3055 Đường Anh Đức Nam 02/10/2003 Khu vực 1 HLTT L.V.Tùng 330,000 Không tv.3592

5 2 3056 Nguyễn Xuân Giang Nam 30/10/2003 HLTT NV.Bách Không tv.3508

6 2 3057 Vũ Mạnh Hà Nam 06/02/2003 Khu vực 1 HLTT VTT.Hiền 330,000 Không tv.3668

7 2 3058 Ôn Thị Phương Hạ Nữ 25/07/2002 Khu vực 1 GDTC PT.Tùng Không tv.3644

8 2 3059 Đặng Hằng Hải Nữ 23/05/2003 Khu vực 1 HLTT Tống.Hiền 330000 Không tv.3365

9 2 3060 Lê Hoàng Hải Nam 25/03/2003 Khu vực 2 HLTT L.V.Tùng 330000 Cấp 1 hoặc tương đương tv.3374

10 2 3061 Vũ Thị Hải Nữ 15/07/2003 Khu vực 2 HLTT VTT.Hiền Vũ Thị Thu Hiền Không tv.1919

11 2 3062 Lê Sỹ Hào Nam 07/06/2003 Khu vực 1 GDTC ND.Chung Không tv.2891

12 2 3063 Nguyễn Chu Hảo Nam 15/03/2003 KV2-NT HLTT Mạnh Kiên BM Vat 330000 Không dt.820

13 2 3064 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 23/09/2003 Khu vực 1 GDTC VTT.Hiền Không tv.3557

14 2 3065 Nguyễn Văn Hiếu Nam 17/07/2003 KV2-NT GDTC Mạnh NX.Mạnh 330000 Không dt.831

15 2 3066 Nguyễn Minh Hiếu Nam 12/09/2003 Khu vực 2 HLTT NT.Quyết Không tv.3585

16 2 3067 Nguyễn Trung Hiếu Nam 02/11/2003 Khu vực 2 GDTC PT.Tùng Không tv.3346

17 2 3068 Nguyễn Trung Hiếu Nam 14/01/2003 Khu vực 2 HLTT NX.Tuấn Không tv.3383

18 2 3069 Nguyễn Minh Hiếu Nam 10/07/2003 Khu vực 2 HLTT NX.Tuấn Không tv.3637

19 2 3070 Đào Trọng Hiếu Nam 17/05/2003 Khu vực 1 GDTC VTT.Hiền Không tv.3377

20 2 3071 Bùi Minh Hiếu Nam 01/05/2003 Khu vực 2 HLTT L.V.Tùng 330,000 Kiện tướng hoặc tương đương tv.3471

21 2 3072 Lê Trung Hiếu Nam 01/03/2003 VTT.Hiền Không tv.3669

22 2 3073 Nguyễn Minh Hiếu Nam 29/01/2003 Khu vực 3 HLTT VTT.Hiền Kiện tướng hoặc tương đương tv.3747

23 2 3074 Dương Thị Hòa Nữ 21/06/2003 Khu vực 3 HLTT NX.Tuấn Kiện tướng hoặc tương đương tv.3412

24 2 3075 Ngô Việt Hoàng Nam 13/08/2002 KV2-NT HLTT Mạnh Kiên BM Vat 330000 Cấp 1 hoặc tương đương dt.809

25 2 3076 Nguyễn Đình Hoàng Nam 04/03/2003 Khu vực 2 HLTT Mạnh Thắng CL 330,000 Kiện tướng hoặc tương đương dt.834

26 2 3077 Lê Việt Hoàng Nam 08/12/2003 KV2-NT GDTC Mạnh Nga P.HC 330000 Không dt.836

27 2 3078 Nguyễn Văn Hoàng Nam 19/04/2002 Khu vực 1 QL TDTTNTT.Dương Không tv.3360

28 2 3079 Nông Xuân Hoàng Nam 25/07/2003 Khu vực 1 HLTT NX.Tuấn 330,000 Không tv.2910

29 2 3080 Nguyễn Đức Hoàng Nam 04/01/2003 Khu vực 2 HLTT L.V.Tùng 330000 Không tv.3561

30 2 3081 Nguyễn Thái Hoàng Nam 21/11/2021 Khu vực 2 GDTC ND.Chung Nguyễn Đình Chung 330000 Không tv.3467
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31 2 3082 Quang Văn Hợp Nam 24/05/2003 Khu vực 1 GDTC NT.Quyết Không tv.3089

32 2 3083 Vy Đức Huân Nam 22/03/2003 KV2-NT HLTT NV.Bách 330000 Không tv.3677

33 2 3084 Lê Thị Huế Nữ 23/06/2003 Khu vực 1 YHTT L.V.Tùng Không tv.3617

34 2 3085 Nguyễn Văn Hùng Nam 01/06/2003 Khu vực 2 HLTT Tống.Hiền Không tv.3736

35 2 3086 Nguyễn Duy Hùng Nam 12/06/2003 Khu vực 2 GDTC NTT.Dương Không tv.3381

36 2 3087 Hoàng Mạnh Hùng Nam 07/04/2003 Khu vực 1 HLTT NX.Tuấn Không tv.2361

37 2 3088 Đồng Quang Huy Nam 28/02/2003 Khu vực 2 GDTC Mạnh NX.Mạnh 330000 Không dt.816

38 2 3089 Trương Văn Huy Nam 17/06/1999 Khu vực 2 HLTT Mạnh NX.Mạnh 330000 Không dt.824

39 2 3090 Triệu Quang Huy Nam 05/06/2002 Khu vực 3 HLTT NX.Tuấn 330000 Không tv.3602

40 2 3091 Phạm Quang Huy Nam 31/07/1996 Khu vực 3 HLTT NX.Tuấn 330000 Kiện tướng hoặc tương đương tv.3741

41 2 3092 Nguyễn Đức Huy Nam 19/12/2003 Khu vực 1 HLTT NX.Tuấn Nguyễn Xuân Tuấn 330,000 Không tv.1999

42 2 3093 Bùi Văn Huy Nam 14/07/2003 Khu vực 2 HLTT L.V.Tùng Không tv.3593

43 2 3094 Ngô Hữu Huy Nam 23/10/2000 Khu vực 2 HLTT ND.Chung Nguyễn Đình Chung Không tv.3758

44 2 3095 Lã Hữu Huy Nam 12/04/2003 KV2-NT HLTT VTT.Hiền Không tv.2390

45 2 3096 Mai Thị Huyền Nữ 25/03/2003 Mạnh NX.Mạnh Không dt.814

46 2 3097 Mai Thị Huyền Nữ 05/03/2003 Khu vực 2 HLTT NTT.Dương Không tv.3406

47 2 3098 Dương Quốc Hưng Nam 11/01/2003 KV2-NT GDTC ND.Chung Nguyễn Đình Chung Không tv.3612

48 2 3099 Vũ Văn Hưng Nam 20/08/1980 Khu vực 3 HLTT ND.Chung Nguyễn Đình Chung 330000 Không tv.3266

49 2 3100 Diệp Thị Hương Nữ 01/03/2003 Khu vực 2 HLTT NX.Tuấn 330000 Kiện tướng hoặc tương đương tv.3738

50 2 3101 Nguyễn Thị Hương Nữ 21/10/2001 Khu vực 2 HLTT NX.Tuấn Nguyễn Xuân Tuấn 330000 Kiện tướng hoặc tương đương tv.3666

51 2 3102 Nguyễn Thị Hương Nữ 03/10/2001 Khu vực 2 HLTT ND.Chung Nguyễn Đình Chung 330000 Kiện tướng hoặc tương đương tv.3743

52 2 3103 Nguyễn Bá Kiên Nam 08/02/2003 Khu vực 3 HLTT NTT.Dương Không tv.3633

PT 2 ID đăng nhập phòng thi ZOOM cho ngày đón tiếp 15/9/2021 (7h30-11h00) và ngày thi 16/9/2021 (cả ngày, bắt đầu từ 7h15): 7838753759

PT 2 Mật khẩu đăng nhập phòng thi ZOOM: 123

PT 2 Liên hệ trong khi thi 2 nội dung năng khiếu (thầy Ngô Trung Dũng): 0967111983

PT 2 Liên hệ về hồ sơ, lệ phí (thầy Ngô Xuân Mạnh): 0984745688 hoặc cán bộ đã tư vấn cho các thí sinh

Lưu ý: Khi đăng nhập vào phòng thi ZOOM phải gõ đủ Phòng thi-Số báo danh-Họ tên (ví dụ: 1-3001-Hoàng Thế Anh) thì cán bộ coi thi mới cho vào phòng thi.

Thí sinh nộp đầy đủ lệ phí mới được dự thi; Thí sinh có đẳng cấp 1, kiện thướng hoặc tương đương được miễn thi năng khiếu.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
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1 3 3104 Đặng Bá Kiên Nam 17/06/2000 KV2-NT YHTT NV.Bách 330000 Không tv.3678

2 3 3105 Phan Đình Kiên Nam 03/11/2003 Khu vực 2 GDTC NX.Tuấn 330,000 Không tv.3439

3 3 3106 Trần Mạnh Kiên Nam 29/08/2003 Khu vực 2 HLTT L.V.Tùng 330000 Cấp 1 hoặc tương đương tv.3454

4 3 3107 Đặng Tuấn Kiệt Nam 10/09/2003 Khu vực 2 HLTT NT.Quyết 330000 Không tv.3334

5 3 3108 Hồ Văn Khải Nam 08/10/2002 KV2-NT HLTT NT.Quyết Không tv.3528

6 3 3109 Tô Văn Khải Nam 27/03/2003 Khu vực 1 GDTC PT.Tùng Không tv.3732

7 3 3110 Đàm Đình Khải Nam 03/10/2003 Khu vực 1 HLTT VTT.Hiền Không tv.2647

8 3 3111 Võ Nguyên Khang Nam 10/09/2003 KV2-NT HLTT L.V.Tùng Không tv.3717

9 3 3112 Lương Quốc Khanh Nam 12/06/2002 Khu vực 3 GDTC ND.Chung 330000 Không tv.3573

10 3 3113 Đào Huy Khánh Nam 02/10/2002 Khu vực 2 HLTT PT.Tùng Không tv.3390

11 3 3114 Đỗ Nam Khánh Nam 19/10/2003 Khu vực 1 HLTT L.V.Tùng Lương Văn Tùng 330000 Không tv.3754

12 3 3115 Nguyễn Tiến Khánh Nam 14/04/1999 Khu vực 2 GDTC ND.Chung NĐ.Chung Không dt.325

13 3 3116 Khổng Duy Khánh Nam 10/07/2003 Khu vực 1 HLTT ND.Chung Nguyễn Đình Chung 330,000 Cấp 1 hoặc tương đương tv.3755

14 3 3117 Phạm Văn Khoát Nam 02/02/2003 Khu vực 2 HLTT L.V.Tùng 330,000 Không tv.3456

15 3 3118 Phạm Thị Linh Nữ 08/12/2003 KV2-NT GDTC Mạnh NX.Mạnh Không dt.806

16 3 3119 Bùi Hải Linh Nam 17/09/2003 KV2-NT HLTT Mạnh T Trung PĐT Cấp 1 hoặc tương đương dt.829

17 3 3120 Lê Trúc Linh Nữ 01/02/2003 Khu vực 2 HLTT Tống.Hiền Cấp 1 hoặc tương đương tv.3477

18 3 3121 Nguyễn Thị Thuỳ Linh Nữ 03/07/2003 KV2-NT GDTC L.V.Tùng 330000 Không tv.3094

19 3 3122 Mai Đồng Linh Nam 21/10/2003 KV2-NT HLTT L.V.Tùng Lương Văn Tùng Không tv.1977

20 3 3123 Đinh Xuân Linh Nam 23/06/2003 GDTC ND.Chung Nguyễn Đình Chung Không tv.3036

21 3 3124 Nguyễn Diệu Loan Nữ 17/07/2003 Khu vực 2 HLTT NX.Tuấn 330,000 Không tv.3466

22 3 3125 Nguyễn Xuân Long Nam 22/07/2003 KV2-NT GDTC Mạnh NX.Mạnh 330000 Không dt.810

23 3 3126 Lê Hữu Long Nam 05/05/2003 Khu vực 2 HLTT Mạnh NX.Mạnh Không dt.835

24 3 3127 Lê Hữu Long Nam 05/05/2003 KV2-NT HLTT PT.Tùng 330000 Không tv.3727

25 3 3128 Nguyễn Hoàng Long Nam 10/10/2003 Khu vực 3 QL TDTTPT.Tùng Không tv.3729

26 3 3129 Nguyễn Lưu Nhật Long Nam 17/05/2002 KV2-NT HLTT NX.Tuấn Không tv.3331

27 3 3130 Lê Đức Lộc Nam 21/12/2003 Khu vực 2 GDTC PT.Tùng Không tv.3429

28 3 3131 Dương Đăng Lợi Nam 27/11/2003 Khu vực 2 GDTC L.V.Tùng 330000 Không tv.2934

29 3 3132 Nguyễn La Thu Luyên Nữ 28/01/2003 Khu vực 2 HLTT L.V.Tùng Lương Văn Tùng 330000 Cấp 1 hoặc tương đương tv.3459

30 3 3133 Trần Đình Mạnh Nam 25/03/2003 Khu vực 2 HLTT Mạnh Thắng CL 330,000 Không dt.833
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31 3 3134 Nguyễn Đức Mạnh Nam 27/01/2003 Khu vực 3 HLTT VTT.Hiền Không tv.3378

32 3 3135 Lê Văn Mạnh Nam 13/04/2003 Khu vực 2 HLTT L.V.Tùng Không tv.3539

33 3 3136 Lê Đức Minh Nam 06/06/2003 Khu vực 1 GDTC PT.Tùng Không tv.3728

34 3 3137 Lưu Công Minh Nam 29/10/2003 Khu vực 1 HLTT L.V.Tùng Lương Văn Tùng Không tv.1837

35 3 3138 Bùi Hữu Minh Nam 29/04/2003 Khu vực 1 GDTC L.V.Tùng Không tv.3243

36 3 3139 Bùi Tuấn Minh Nam 17/06/2003 Khu vực 3 HLTT VTT.Hiền Kiện tướng hoặc tương đương tv.3748

37 3 3140 Nguyễn Hà My Nữ 28/10/2003 Khu vực 2 HLTT PT.Tùng Không tv.3400

38 3 3141 Lý Thị Na Nữ 26/02/2003 Khu vực 3 HLTT L.V.Tùng 330000 Kiện tướng hoặc tương đương tv.3537

39 3 3142 Nguyễn Văn Nam Nam 04/09/2003 Khu vực 2 GDTC Mạnh NX.Mạnh 330000 Không dt.808

40 3 3143 Nguyễn Đức Nam Nam 13/05/2003 Khu vực 1 HLTT L.V.Tùng Không tv.3446

41 3 3144 Trần Văn Nam Nam 21/04/2003 Khu vực 2 GDTC L.V.Tùng 330000 Không tv.3452

42 3 3145 Nguyễn Văn Nam Nam 10/06/2003 KV2-NT GDTC ND.Chung Nguyễn Đình Chung Không tv.2854

43 3 3146 Nguyễn Thùy Ninh Nữ 06/05/2000 Khu vực 3 GDTC Mạnh T Trung PĐT Không dt.825

44 3 3147 Nguyễn Văn Nông Nam 03/05/2003 Khu vực 1 GDTC PT.Tùng Không tv.3733

45 3 3148 Trần Thị Quỳnh Nga Nữ 15/04/2003 Khu vực 3 HLTT L.V.Tùng Lương Văn Tùng Kiện tướng hoặc tương đương tv.3761

46 3 3149 Vũ Thị Thuý Nga Nữ 24/09/2003 Khu vực 2 HLTT VTT.Hiền Kiện tướng hoặc tương đương tv.3673

47 3 3150 Hoàng Minh Nghị Nam 08/12/2003 Khu vực 2 GDTC Mạnh Kiên BM Vat 330000 Không dt.813

48 3 3151 Nguyễn Khánh Ngọc Nữ 01/09/2003 Khu vực 3 GDTC NV.Bách Nguyễn Văn Bách 330000 Không tv.2021

49 3 3152 Vi Sáng Ngọc Nam 03/06/2003 Khu vực 1 HLTT L.V.Tùng Lương Văn Tùng Không tv.2722

50 3 3153 Hồ Thị Ngọc Nữ 09/05/2003 KV2-NT GDTC L.V.Tùng Không tv.3455

51 3 3154 Lê Tuấn Ngọc Nam 17/06/2003 Khu vực 2 QL TDTTND.Chung 330000 Không tv.3616

52 3 3155 Nguyễn Ích Ngọc Nam 31/03/2003 KV2-NT HLTT VTT.Hiền Không tv.2188

PT 3 ID đăng nhập phòng thi ZOOM cho ngày đón tiếp 15/9/2021 (7h30-11h00) và ngày thi 16/9/2021 (cả ngày, bắt đầu từ 7h15): 6404187652

PT 3 Mật khẩu đăng nhập phòng thi ZOOM: 123

PT 3 Liên hệ trong khi thi 2 nội dung năng khiếu (thầy Phạm Bá Dũng): 0982839118

PT 3 Liên hệ về hồ sơ, lệ phí (thầy Ngô Xuân Mạnh): 0984745688 hoặc cán bộ đã tư vấn cho các thí sinh

Lưu ý: Khi đăng nhập vào phòng thi ZOOM phải gõ đủ Phòng thi-Số báo danh-Họ tên (ví dụ: 1-3001-Hoàng Thế Anh) thì cán bộ coi thi mới cho vào phòng thi.

Thí sinh nộp đầy đủ lệ phí mới được dự thi; Thí sinh có đẳng cấp 1, kiện thướng hoặc tương đương được miễn thi năng khiếu.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
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1 4 3156 Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 03/06/2003 Khu vực 1 GDTC VTT.Hiền Không tv.3684

2 4 3157 Đào Trung Nguyên Nam 20/03/2003 Khu vực 2 HLTT Mạnh NX.Mạnh 330000 Không dt.800

3 4 3158 Dương Văn Nguyên Nam 24/03/2003 Khu vực 1 GDTC L.V.Tùng Lương Văn Tùng Không tv.3232

4 4 3159 Vũ Ngọc Phong Nam 16/09/2003 Khu vực 3 HLTT NTT.Dương 330000 Không

5 4 3160 Nguyễn Văn Phong Nam 18/07/2003 KV2-NT GDTC NX.Tuấn 330000 Không tv.3437

6 4 3161 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 24/09/2003 HLTT NT.Quyết Không tv.3276

7 4 3162 Quách Xuân Phúc Nam 22/07/2003 KV2-NT HLTT NX.Tuấn 330000 Không tv.3264

8 4 3163 Lê Hữu Phúc Nam 21/01/2003 Khu vực 2 HLTT ND.Chung 330000 Cấp 1 hoặc tương đương tv.3521

9 4 3164 Chang A Phử Nam 24/03/2003 Khu vực 1 GDTC NX.Tuấn Nguyễn Xuân Tuấn Không tv.1998

10 4 3165 Nguyễn Thị Phương Nữ 30/08/2000 KV2-NT GDTC Mạnh NX.Mạnh 330000 Không dt.805

11 4 3166 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 26/04/1998 Khu vực 3 HLTT Mạnh Tùng, PĐT 330000 Tuyển thẳng dt.822

12 4 3167 Lê Thu Phương Nữ 02/07/2003 Khu vực 1 HLTT Mạnh T Trung PĐT Kiện tướng hoặc tương đương dt.826

13 4 3168 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 09/12/1998 Khu vực 3 HLTT L.V.Tùng 330000 Tuyển thẳng tv.3597

14 4 3169 Nguyễn Hữu Qúy Nam 30/07/2003 Khu vực 3 HLTT NX.Tuấn Không tv.3603

15 4 3170 Nguyễn Văn Quang Nam 01/11/2003 Khu vực 2 GDTC Mạnh NX.Mạnh Không dt.815

16 4 3171 Nguyễn Văn Quang Nam 01/11/2003 Khu vực 2 Mạnh Không dt.819

17 4 3172 Phạm Văn Quang Nam 22/04/2003 Khu vực 2 HLTT NT.Quyết Không tv.3584

18 4 3173 Nguyễn Xuân Quang Nam 01/12/2003 Khu vực 2 GDTC L.V.Tùng Lương Văn Tùng 330,000 Không tv.1800

19 4 3174 Vũ Vinh Quang Nam 25/05/2003 Khu vực 2 HLTT L.V.Tùng Không tv.2638

20 4 3175 Phạm Văn Quang Nam 07/10/2003 KV2-NT HLTT ND.Chung Nguyễn Đình Chung 330000 Không tv.3746

21 4 3176 Dương Anh Quân Nam 12/10/2003 Khu vực 2 GDTC Mạnh Kiên BM Vat 330000 Không dt.812

22 4 3177 Vũ Hồng Quân Nam 03/10/1999 Khu vực 2 HLTT Mạnh NX.Mạnh Không dt.830

23 4 3178 Nguyễn Hữu Quân Nam 15/01/2003 Khu vực 1 HLTT PT.Tùng Không tv.3474

24 4 3179 Trương Công Quân Nam 13/10/2003 KV2-NT HLTT NX.Tuấn Không tv.3296

25 4 3180 Phạm Anh Quân Nam 02/10/2003 Khu vực 2 HLTT VTT.Hiền Không tv.2971

26 4 3181 Lò Ngọc Quý Nam 06/07/2003 Khu vực 1 HLTT L.V.Tùng Lương Văn Tùng Không tv.2974

27 4 3182 Lê Thị Hồng Quyên Nữ 29/11/2003 Khu vực 1 HLTT L.V.Tùng Không tv.3535

28 4 3183 Nguyễn Văn Quyết Nam 18/09/2003 Khu vực 3 HLTT NTT.Dương Không tv.3632

29 4 3184 Nghiêm Quang Quyết Nam 19/09/2003 Khu vực 2 HLTT NX.Tuấn Không tv.3332

30 4 3185 Nguyễn Diễm Quỳnh Nữ 23/03/2003 Khu vực 2 HLTT Tống.Hiền Kiện tướng hoặc tương đương tv.3476
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31 4 3186 Nguyễn Thị Mai Quỳnh Nữ 24/10/2003 Khu vực 2 HLTT VTT.Hiền Vũ Thị Thu Hiền Kiện tướng hoặc tương đương tv.3672

32 4 3187 Nguyễn Hà Thái San Nam 20/08/2003 Khu vực 1 GDTC NV.Bách 330000 Không tv.2208

33 4 3188 Nguyễn Văn Sang Nam 04/04/2003 KV2-NT HLTT ND.Chung Nguyễn Đình Chung 330000 Không tv.3611

34 4 3189 Nguyễn Hữu Sang Nam 08/01/2001 Khu vực 2 HLTT VTT.Hiền Vũ Thị Thu Hiền Kiện tướng hoặc tương đương tv.3756

35 4 3190 Giàng A Sấu Nam 01/07/2002 Khu vực 1 HLTT VTT.Hiền Không tv.3422

36 4 3191 Nguyễn Đức Sinh Nam 24/11/2002 KV2-NT GDTC Mạnh Tùng, PĐT Không dt.807

37 4 3192 Phan Thành Sơn Nam 05/01/2000 Khu vực 2 GDTC Mạnh Kiên BM Vat 330000 Không dt.811

38 4 3193 Lò Văn Sơn Nam 13/06/2003 Khu vực 1 GDTC VTT.Hiền Không tv.3685

39 4 3194 Lê Minh Sứ Nam 21/11/2003 Khu vực 2 HLTT L.V.Tùng Không tv.3445

40 4 3195 Hà Xuân Tài Nam 03/08/2003 KV2-NT NT.Quyết Không tv.3641

41 4 3196 Nguyễn Tiến Tài Nam 10/09/2003 Khu vực 2 GDTC NX.Tuấn 330,000 Không tv.3265

42 4 3197 Tô Duy Tài Nam 28/08/2003 Khu vực 2 GDTC ND.Chung Không tv.3696

43 4 3198 Nguyễn Thế Tài Nam 06/12/2003 Khu vực 2 GDTC ND.Chung 330000 Không tv.2457

44 4 3199 Quàng Thị Tâm Nữ 25/03/2003 Khu vực 3 HLTT NX.Tuấn 330000 Cấp 1 hoặc tương đương tv.3434

45 4 3200 Hoàng Thị Mỹ Tâm Nữ 02/02/2003 Khu vực 3 HLTT L.V.Tùng 330000 Kiện tướng hoặc tương đương tv.3505

46 4 3201 Phạm Xuân Tiến Nam 14/05/2003 Khu vực 1 GDTC L.V.Tùng Không tv.3449

47 4 3202 Trần Văn Toàn Nam 09/05/2003 KV2-NT GDTC L.V.Tùng 330000 Không tv.3504

48 4 3203 Nguyễn Quốc Toàn Nam 15/01/2003 Khu vực 1 HLTT L.V.Tùng Không tv.3595

49 4 3204 Hà Văn Toàn Nam 21/04/2003 Khu vực 1 01 HLTT ND.Chung Không tv.3413

50 4 3205 Bùi Quốc Toản Nam 18/07/2003 KV2-NT HLTT L.V.Tùng Không tv.3419

51 4 3206 Đặng Tuấn Tú Nam 29/01/2003 Khu vực 1 GDTC PT.Tùng 330000 Không tv.3392

52 4 3207 Hoàng Anh Tú Nam 08/03/2003 GDTC NV.Bách 330000 Không tv.2867

PT 4 ID đăng nhập phòng thi ZOOM cho ngày đón tiếp 15/9/2021 (7h30-11h00) và ngày thi 16/9/2021 (cả ngày, bắt đầu từ 7h15): 7869545616

PT 4 Mật khẩu đăng nhập phòng thi ZOOM: 123

PT 4 Liên hệ trong khi thi 2 nội dung năng khiếu (thầy Phạm Sơn Nam): 0989063036

PT 4 Liên hệ về hồ sơ, lệ phí (thầy Ngô Xuân Mạnh): 0984745688 hoặc cán bộ đã tư vấn cho các thí sinh

Lưu ý: Khi đăng nhập vào phòng thi ZOOM phải gõ đủ Phòng thi-Số báo danh-Họ tên (ví dụ: 1-3001-Hoàng Thế Anh) thì cán bộ coi thi mới cho vào phòng thi.

Thí sinh nộp đầy đủ lệ phí mới được dự thi; Thí sinh có đẳng cấp 1, kiện thướng hoặc tương đương được miễn thi năng khiếu.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
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1 5 3208 Nguyễn Vũ Tuấn Nam 26/04/2003 Khu vực 1 GDTC PT.Tùng Không tv.3389

2 5 3209 Dương Thanh Tùng Nam 15/12/2003 Khu vực 1 GDTC L.V.Tùng Lương Văn Tùng Không tv.1836

3 5 3210 Trần Mạnh Tuyến Nam 19/03/1999 Khu vực 2 HLTT Mạnh NX.Mạnh 330000 Cấp 1 hoặc tương đương dt.802

4 5 3211 Nguyễn Thị Hoàng Tuyết Nữ 14/07/2003 Khu vực 2 HLTT VTT.Hiền Kiện tướng hoặc tương đương tv.3671

5 5 3212 Nguyễn Đình Thái Nam 13/11/2003 KV2-NT HLTT Mạnh T Trung PĐT Cấp 1 hoặc tương đương dt.828

6 5 3213 Nguyễn Hồng Thái Nữ 01/12/2003 Khu vực 3 HLTT NX.Tuấn 330000 Kiện tướng hoặc tương đương tv.3411

7 5 3214 Hà Nguyễn Thái Nam 29/09/2001 Khu vực 1 HLTT L.V.Tùng Lương Văn Tùng Không tv.3581

8 5 3215 Nguyễn Duy Thanh Nam 15/05/2003 Khu vực 2 HLTT Mạnh NX.Mạnh 330000 Không dt.803

9 5 3216 Khuất Duy Thành Nam 29/12/2002 Khu vực 3 HLTT Mạnh Tùng, PĐT 330000 Cấp 1 hoặc tương đương dt.821

10 5 3217 Trần Trung Thành Nam 29/10/2001 Khu vực 1 GDTC VTT.Hiền Không tv.3356

11 5 3218 Nguyễn Đức Thành Nam 19/09/2002 Khu vực 1 HLTT VTT.Hiền Không tv.3682

12 5 3219 Vi Văn Thắng Nam 14/06/2003 Khu vực 1 GDTC PT.Tùng Không tv.3393

13 5 3220 Bùi Văn Thắng Nam 16/10/2002 Khu vực 1 GDTC L.V.Tùng 330000 Không tv.3447

14 5 3221 Nguyễn Quyết Thắng Nam 26/07/2003 Khu vực 1 HLTT L.V.Tùng Lương Văn Tùng Không tv.3470

15 5 3222 Lý Đức Thắng Nam 01/05/2003 Khu vực 1 GDTC ND.Chung Nguyễn Đình Chung Không tv.2145

16 5 3223 Hoàng Minh Thiện Nam 26/12/2003 Khu vực 1 GDTC L.V.Tùng Lương Văn Tùng 330000 Không tv.1974

17 5 3224 Lò Văn Thoáng Nam 24/07/2003 Khu vực 1 GDTC PT.Tùng Không tv.3364

18 5 3225 Vàng A Thống Nam 21/10/2002 Khu vực 2 HLTT NTT.Dương Không

19 5 3226 Phạm Thị Thu Nữ 05/09/2002 Khu vực 2 HLTT L.V.Tùng 330000 Kiện tướng hoặc tương đương tv.3448

20 5 3227 Lê Quang Thuấn Nam 05/07/2021 HLTT Tống.Hiền 330000 Không tv.3349

21 5 3228 Hoàng Minh Thuận Nữ 24/09/2003 Khu vực 1 HLTT NTT.Dương Không

22 5 3229 Hoàng Phúc Thuận Nam 08/03/2003 Khu vực 2 HLTT L.V.Tùng 330000 Cấp 1 hoặc tương đương tv.3724

23 5 3230 Lê Thị Thuỳ Nữ 25/03/2002 Khu vực 2 HLTT VTT.Hiền Vũ Thị Thu Hiền 330000 Kiện tướng hoặc tương đương tv.3757

24 5 3231 Hà Thanh Thủy Nữ 30/05/2003 Khu vực 3 HLTT NX.Tuấn 330000 Cấp 1 hoặc tương đương tv.3435

25 5 3232 Nguyễn Thị Thuy Thủy Nữ 04/02/2003 Khu vực 2 HLTT L.V.Tùng 330000 Cấp 1 hoặc tương đương tv.3450

26 5 3233 Lục Thanh Thư Nữ 26/10/2003 Khu vực 1 HLTT L.V.Tùng 330000 Không tv.3596

27 5 3234 Nguyễn Văn Thực Nam 17/08/2003 Khu vực 2 HLTT L.V.Tùng Không tv.3418

28 5 3235 Dương Thị Hoài Thương Nữ 30/08/2003 Khu vực 2 HLTT Mạnh NX.Mạnh 330000 Cấp 1 hoặc tương đương dt.801

29 5 3236 Mai Xuân Thưởng Nam 02/04/2003 Khu vực 2 HLTT NV.Bách 330000 Không tv.3687

30 5 3237 Dương Kiều Trang Nữ 19/09/2003 Khu vực 1 GDTC NV.Bách Không tv.2205

Page 1



T
T

Phò
ng

Số 
báo 

danh
Họ và tên

Giới
tính

Ngày sinh Khu vực ĐT Ngành
Người tư 

vấn
Tư vấn 

Khoa/BM
Lệ phí 

đã nộp
Đẳng cấp VĐV

Mã TV 
Dự thi

Ghi chú

31 5 3238 Đoàn Hồng Trang Nữ 31/05/2003 Khu vực 3 GDTC L.V.Tùng 330000 Không tv.3460

32 5 3239 Nguyễn Thị Mỹ Trang Nữ 03/09/2001 HLTT L.V.Tùng 330000 Tuyển thẳng tv.3723

33 5 3240 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 29/06/2003 Khu vực 2 HLTT L.V.Tùng Không tv.3648

34 5 3241 Nguyễn Phúc Triệu Nam 25/10/2001 Khu vực 2 QL TDTTL.V.Tùng Không tv.3503

35 5 3242 Vũ Văn Trường Nam 14/10/2000 KV2-NT HLTT Mạnh 330000 Không dt.818

36 5 3243 Vũ Văn Trường Nam 14/10/2000 KV2-NT QL TDTTTống.Hiền Không tv.3735

37 5 3244 Nguyễn Xuân Trường Nam 02/11/2003 Khu vực 1 GDTC L.V.Tùng Không tv.3433

38 5 3245 Hoàng Xuân Trường Nam 28/07/2003 Khu vực 1 HLTT L.V.Tùng Không tv.3540

39 5 3246 Nguyễn Hữu Vang Nam 29/11/2003 Khu vực 1 HLTT L.V.Tùng Lương Văn Tùng Không tv.3312

40 5 3247 Đinh Quốc Việt Nam 20/06/2002 Khu vực 1 HLTT NX.Tuấn Không tv.2912

41 5 3248 Nguyễn Thế Vinh Nam 01/10/2003 Khu vực 2 HLTT VTT.Hiền 330,000 Không tv.3621

42 5 3249 Nguyễn Đình Vinh Nam 18/11/2003 Khu vực 3 GDTC L.V.Tùng 330000 Không tv.3453

43 5 3250 Nguyễn Đắc Vinh Nam 07/01/2003 Khu vực 3 HLTT VTT.Hiền 330000 Không tv.3674

44 5 3251 Trần Minh Vũ Nam 18/01/2003 Khu vực 1 GDTC PT.Tùng Không tv.3730

45 5 3252 Đặng Minh Vũ Nam 03/02/2003 Khu vực 1 HLTT L.V.Tùng 330,000 Không tv.3565

46 5 3253 Trần Văn Nhâm Nam 01/02/2002 KV2-NT GDTC Thăng NNTH Thăng NNTH Không dt.837

47 5 3254 Trần Minh Hiếu Nam 01/09/1991 HLTT Chung ĐT Chung ĐT 330,000 Không

48 5 3255 Ngô Hữu Minh Nam HLTT 330,000 Không

49 5 3256 Đặng Hằng Hải Nam HLTT Trần Trung Cấp 1 hoặc tương đương

50 5 3257 Lý Ngọc Linh Nữ HLTT 330,000 Không

51 5 3258 Nguyễn Trung Hiếu Nam HLTT 330,000 Không

52 5 3259 Lê Minh Sự Nam HLTT 330,000 Không

53 5 3260 Nguyễn Đức Thanh Nam HLTT 330,000 Không

54 5 3261 Nguyễn Trung Hiếu Nam HLTT Chung ĐT 330,000 Không

55 5 3262 Lê Hoàng Hải Nam HLTT Trần Trung Cấp 1 hoặc tương đương

PT 5 ID đăng nhập phòng thi ZOOM cho ngày đón tiếp 15/9/2021 (7h30-11h00) và ngày thi 16/9/2021 (cả ngày, bắt đầu từ 7h15): 4706001934

PT 5 Mật khẩu đăng nhập phòng thi ZOOM: 123

PT 5 Liên hệ trong khi thi 2 nội dung năng khiếu (thầy Nguyễn Văn Tỉnh): 0916260981

PT 5 Liên hệ về hồ sơ, lệ phí (thầy Ngô Xuân Mạnh): 0984745688 hoặc cán bộ đã tư vấn cho các thí sinh

Lưu ý: Khi đăng nhập vào phòng thi ZOOM phải gõ đủ Phòng thi-Số báo danh-Họ tên (ví dụ: 1-3001-Hoàng Thế Anh) thì cán bộ coi thi mới cho vào phòng thi.

Thí sinh nộp đầy đủ lệ phí mới được dự thi; Thí sinh có đẳng cấp 1, kiện thướng hoặc tương đương được miễn thi năng khiếu.
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